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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN TIÊN PHƢỚC 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 12/2022/HSST 

Ngày  12 – 4 - 2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƢỚC, TỈNH QUẢNG NAM 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyên 

Các Hội thẩm nhân dân : 

Ông Đặng Công Dung, 

Ông Nguyễn Lương Xu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Mỹ – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tiên Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Tấn Thiện - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở, Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

10/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

11/2022/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2022, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Phƣớc H, tên gọi khác: Không có. Sinh ngày 26 tháng 

3 năm 1998 tại huyện P, tỉnh Bình Định. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn 

V, xã M, huyện P, tỉnh Bình Định. Nghề nghiệp: Không có. Trình độ văn hóa: 

6/12. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. 

Con ông Nguyễn Phước L (chết) và bà: Trần Thị S; sinh năm: 1970. Gia 

đình có 06 anh chị em, bị cáo là con thứ 5. Bị cáo chưa có vợ con 

Tiền sự: Không có.  

  Tiền án: Bị cáo có 02 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Cụ thể: Ngày 

21/6/2018, bị Toà án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xử phạt 24 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” (theo bản án hình sự sơ thẩm số 20/2018/HSST ngày 

21/6/2018 của Toà án nhân dân huyện Phù Mỹ và  bản án hình sự phúc thẩm số 
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116/2018/HS-PT ngày 18/10/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Định). Ngày 

09/8/2018, bị Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xử phạt 09 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (theo bản án hình sự sơ thẩm số 72/2018/HSST 

ngày 09/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và 

Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 117/2018/HSPT ngày 18/10/2018 của 

TAND tỉnh Bình Định). Đến ngày 23/11/2018, Toà án nhân dân tỉnh Bình Định ra 

Quyết định tổng hợp hình phạt tù đối với 02 bản án nêu trên buộc Nguyễn Phước 

H chấp hành án 33 tháng tù (theo Quyết định tổng hợp hình phạt tù số 

13/2018/QĐ-CA ngày 23/11/2018 của TAND tỉnh Bình Định). Nguyễn Phước H 

chấp hành xong vào ngày 08/5/2020.   

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 20/9/2021. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Đặng Thanh L, sinh năm 1985, địa chỉ: khối phố B, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

01. Chị Trần Thị Mỹ H, sinh năm 2003, địa chỉ: Thôn 5, xã T, huyện T, tỉnh 

Quảng Nam. Vắng mặt. 

02. Anh Đoàn Phạm Anh Q, sinh năm 1987, địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện T, 

tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

03. Anh Phạm Duy L, sinh năm 1983, địa chỉ: Thôn M, xã T, huyện N, tỉnh 

Quảng Nam. Hiện làm việc tại tiệm điện thoại Duy Lâm, địa chỉ: số 143 Phan Chu 

Trinh, thành phố T, tỉnh  Quảng Nam. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

04. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1983, địa chỉ: Thôn B, thị trấn T, huyện T, 

tỉnh Quảng Nam. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

05. Anh Lê Xuân L, sinh năm 1985, địa chỉ: Thôn 5, xã T, huyện T, tỉnh 

Quảng Nam. Vắng mặt. 

06. Chị Ngô Thị Minh T, sinh năm 1973, địa chỉ: khối phố T, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

07. Chị Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1986, địa chỉ: khối phố B, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

08. Anh Đặng Chí T, sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn K, xã T, huyện P, tỉnh 

Quảng Nam. Hiện làm việc tại cửa hàng HiPhone, địa chỉ: số 28 Phan Chu Trinh, 

thành phố T,tỉnh  Quảng Nam. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khi lên mạng xã hội để chơi game Liên quân, Nguyễn Phước H có quen biết 

với chị Trần Thị Mỹ H, sau đó giữa Nguyễn Phước H và Trần Thị Mỹ H nảy sinh 
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tình cảm yêu đương. Cuối tháng 7 năm 2021, Nguyễn Phước H điều khiển xe mô 

tô biển kiểm soát 77D1-639.49, nhãn hiệu AirBlade (do Nguyễn Phước H đứng tên 

chủ sở hữu) đi từ tỉnh Bình Định đến thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng 

Nam để gặp Trần Thị Mỹ H. Tại đây, Nguyễn Phước H thuê nhà trọ của bà Lê Thị 

Huyền ở khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước để ở lại. Khoảng thời 

gian này Nguyễn Phước H không có việc làm nhưng thường xuyên đánh bạc qua 

app QQLive trên điện thoại di động nên thua hết tiền. Do không có tiền để tiêu xài 

và đánh bạc, Nguyễn Phước H nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác. 

Vào khoảng 00 giờ ngày 20/9/2021, Nguyễn Phước H đi bộ từ phòng trọ nhà bà 

Huyền đến đường Trần Huỳnh, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước nhằm mục đích tìm 

kiếm nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đến trước tiệm điện thoại di 

động Thanh Lâm (ở khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước), Nguyễn 

Phước H đi vòng ra phía sau, thấy cửa sau hé mở không khóa nên đi vào bên trong 

tiệm. Để tránh người khác nhận biết qua camera, H lấy một cái khăn vải treo gần 

đó quấn ngang mặt rồi đi vào tìm kiếm tài sản. Do trước đó đã đến tiệm điện thoại 

này, nên H biết cái ghế gỗ tại khu vực phòng kỹ thuật có để tiền nên dùng tay mở 

ngăn kéo nhưng bị khóa không mở được, H dùng đèn pin chiếu sáng để tìm tài sản 

nhưng không lấy được gì. Nguyễn Phước H đi đến các tủ kính trưng bày điện thoại 

ở bên phải (hướng cửa chính nhìn vào) thì thấy cửa đóng, bên trong có để nhiều 

điện thoại, H dùng tay đẩy cửa kính rồi lần lượt lấy các điện thoại trong tủ ra. Khi 

lấy được khoảng 10 chiếc điện thoại, H cầm ra để ở nền nhà gần cửa ra vào phía 

sau, sau đó H quay vào thực hiện tương tự như lần trước khoảng 3 đến 4 lần thì lấy 

hết các điện thoại trong 4 tủ trưng bày. Nguyễn Phước H lấy một cái thùng xốp có 

kích thước (42cm x 30cm x 22cm xung quanh có dán băng keo màu vàng) ở đường 

luồng giữa tiệm điện thoại Thanh Lâm với nhà ông Phan An Thạch để bỏ toàn bộ 

số điện thoại này vào. Nguyễn Phước H tiếp tục lấy cái ghế gỗ đi ra đường luồng 

phía sau nhằm mục đích phá lấy tài sản bên trong, khi đi ra khỏi cửa phía sau 

khoảng 2,5m Huy nhìn thấy một cái tuốt nơ vít nên lấy cái tuốt nơ vít này cạy phá 

hộc phía dưới ghế để lấy tiền, còn thẻ nhớ và sim điện thoại H không lấy, sau đó H 

vứt bỏ cái ghế gỗ này tại vạt đất phía sau nhà rồi ôm toàn bộ số tài sản vừa trộm 

được về phòng trọ cất giữ rồi đi ngủ. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn 

Phước H dậy lấy thùng xốp ra kiểm tra đếm được tổng cộng 35 chiếc điện thoại di 

động của nhiều nhãn hiệu, kiểu loại và số tiền 1.300.000 đồng gồm (02 tờ có mệnh 

giá 500.000 đồng, 01 tờ có mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng có nhiều 

mệnh giá khác nhau từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng). Sau khi kiểm tra xong, H lấy 

số tiền vừa trộm được bỏ vào ví, còn 35 chiếc điện thoại di động Nguyễn Phước H 

bỏ vào ba lô để mang đến thành phố Tam Kỳ bán. Nguyễn Phước H đi bộ từ phòng 

trọ đến khu vực trước cổng Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước, thì gọi xe taxi 

do anh Đoàn Phạm Anh Q chở đến đường Phan Chu Trinh đối diện với Ngân hàng 

ACB, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam thì xuống xe. Nguyễn Phước H mang toàn 
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bộ số điện thoại vừa trộm được tại tiệm Thanh Lâm đem bán cho tiệm điện thoại 

Duy Lâm (địa chỉ số 143 phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam). Tại 

đây H bán 35 chiếc điện thoại các loại cho anh Phạm Duy Lương với giá 

28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng). Nguyễn Phước H bỏ số tiền này 

chung với số tiền 1.300.000 đồng vừa trộm cắp và 12.000.000 đồng của H do đánh 

bạc qua app QQLive thắng được, rồi đón xe ôm về lại Tiên Phước. Về đến thị trấn 

Tiên Kỳ, Tiên Phước, Nguyễn Phước H đi đến tiệm cầm đồ Kim Đô (địa chỉ: khối 

phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ) để chuộc lại chiếc xe mô tô Air Blade, biển kiểm 

soát 77D1-639.49 mà Huy đã cầm tại đây với số tiền 20.300.000 đồng; đưa cho bà 

Nguyễn Thị T, (mẹ của Trần Thị Mỹ H) số tiền 6.100.000 đồng; nhờ Lê Xuân L 

nộp 12.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB, số tài khoản 231746069 do 

Nguyễn Phước H đứng tên chủ tài khoản. Sau khi có tiền, Nguyễn Phước H chuyển 

khoản trả nợ cho người khác hết 5.500.000 đồng, chuyển cho em gái 1.000.000 

đồng, nộp vào tài khoản chơi game Liên quân 2.000.000 đồng, nộp vào app 

QQLive để chơi đánh bạc 3.500.000 đồng. Chiều ngày 20/9/2021, cơ quan CSĐT 

Công an huyện Tiên Phước đã phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến 

vụ án tại phòng trọ mà Nguyễn Phước H đang ở.    

Đối với 35 chiếc điện thoại di động mà Phạm Duy L mua của Nguyễn Phước 

H, sau khi kiểm tra xác định có 30 chiếc còn sử dụng được và lấy thêm 07 chiếc 

điện thoại trong tiệm nhập chung vào đem bán cho Đặng Chí T, được 48.000.000 

đồng (Bốn mươi tám triệu), còn 05 chiếc không sử dụng được Phạm Duy L để tại 

tiệm. Ngày 21/9/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã tiến hành 

thu giữ để phục vụ điều tra. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã tiến hành 

khám nghiệm hiện trường, thu nhiều dấu vết có liên quan đến vụ án đã ra Quyết 

định trưng cầu giám định gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam 

để giám định. Tại Bản kết luận số 28/PC09 ngày 23/9/2021, Phòng Kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Quảng Nam kết luận: 02 dấu vết đường vân phát hiện trên tấm 

kính của tủ trưng bày điện thoại và 01 dấu vết đường vân phát hiện trên khay kính 

trong hộc ghế gỗ trùng với dấu vân tay tại các ô “Nhẫn phải” và “Giữa phải” của 

Nguyễn Phước H.  

Ngày 24/9/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước tiến hành cho bị 

hại Đặng Thanh L quan sát, nhận dạng những chiếc điện thoại đã được thu giữ. 

Qua nhận dạng Đặng Thanh L xác định được 30 chiếc điện thoại di động các loại 

mà bị hại đã mất vào đêm 20/9/2021 là của Đặng Thanh L. 

Riêng bị hại Đặng Thanh L khai, vào tối ngày 20/9/2021, tại tiệm điện thoại 

do anh làm chủ, kẻ trộm đã đột nhập lấy đi 51 chiếc điện thoại di động các loại và 

số tiền là 5.000.000 đồng. Tuy nhiên Nguyễn Phước H chỉ khai nhận đã trộm 35 

chiếc điện thoại di động các loại và số tiền 1.300.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công 
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an huyện Tiên Phước đã tiến hành đối chất nhưng Nguyễn Phước H và Đặng 

Thanh L không thay đổi lời khai. 

Tại Biên bản định giá và Kết luận giá tài sản số 41/2021 ngày 26/9/2021 và 

số 41a ngày 28/ 9 /2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

Tiên Phước kết luận. Tổng trị giá tài sản mà Nguyễn Phước H đã trộm cắp và làm 

thiệt hại cho anh Đặng Thanh L là 53.260.000 đồng (Năm mươi ba triệu, hai trăm 

sáu mươi nghìn đồng). 

Tại bản cáo trạng số 11/CTr-VKSTP-HS ngày 04/3/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã truy tố bị cáo Nguyễn Phước H 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam giữ nguyên toàn bộ nội dung Cáo trạng truy tố và luận tội, đề nghị 

Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173, các điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017): Xử phạt bị cáo Nguyễn Phước H từ 30 đến 36 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét 

xử giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra Công an 

huyện Tiên Phước, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước, Điều tra viên, Kiểm 

sát viên thu thập được, các chứng cứ, tài liệu do người tham gia tố tụng cung cấp 

cũng như hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều đảm bảo 

tính pháp lý, đúng quy định của pháp luật. 

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phước H khai nhận: Vào khoảng 00 giờ 

ngày 20/9/2021, tại tiệm điện thoại Thanh Lâm ở tại khối phố Bình Phước, thị 

trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, bị cáo đã lén lút chiếm đoạt của anh Đặng Thanh L 35 

chiếc điện thoại (trong đó có 30 chiếc điện thoại theo kết quả định giá là 

53.010.000 đồng) và số tiền là 1.300.000; ngoài ra còn làm hỏng một cái ghế gỗ 

theo kết quả định giá là 250.000 đồng. Đối với 30 chiếc điện thoại đã trộm cắp thì 

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Phước thu giữ và trả cho bị hại. Bị 

cáo khai nhận ngoài 30 chiếc điện thoại anh L đã nhận dạng và đã nhận lại thì bị 

cáo còn lấy 05 chiếc điện thoại khác cũng vào thời gian nêu trên mặc dù anh L 

xác định đó không phải là điện thoại của anh. 

[3]. Bị hại anh Đặng Thanh L khai: Vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, bị cáo lén 
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lút chiếm đoạt của anh 30 chiếc điện thoại như bị cáo đã khai nhận và anh đã nhận 

lại được; ngoài ra còn có 21 chiếc điện thoại các loại trị giá 56.850.000 đồng; số 

tiền mặt là 5.000.000 đồng chứ không phải là 1.300.000 đồng như bị cáo khai. 

Ngoài ra, còn làm hư hỏng 01 chiếc ghế gỗ mà anh đã sửa lại hết 500.000 đồng. 

Tại phiên tòa, bị hại thừa nhận, ngoài lời khai của mình ra thì bị hại không có 

chứng cứ gì để chứng minh số lượng điện thoại và số tiền đã bị mất và bị hại đã 

kiểm tra lại camera nhưng không đủ cơ sở chứng minh. 

[4]. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo và bị hại 

khai không thống nhất với nhau về số lượng điện thoại và số tiền mà bị cáo đã 

chiếm đoạt của anh L. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành đối chất giữa bị 

cáo và bị hại nhưng chỉ đủ cơ sở để khẳng định vào ngày 20/9/2021, bị cáo đã 

chiếm đoạt của anh Đặng Thanh L 30 chiếc điện thoại di động các loại có giá trị 

53.010.000 đồng và số tiền là 1.300.000 đồng; ngoài ra trong quá trình trộm cắp 

còn làm thiệt hại một chiếc ghế gỗ với số tiền theo định giá là 250.000 đồng, thực 

tế anh đã sửa chữa hết số tiền 500.000 đồng. 

[5]. Đối chiếu lời khai của bị cáo với kết luận định giá, lời khai của những 

người tham gia tố tụng khác và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Để có tiền trả nợ và đánh bạc trên mạng, lợi 

dụng sự sơ hở của bị hại trong việc quản lý tài sản, vào khoảng 00 giờ 00 phút, 

ngày 20 tháng 9 năm 2021, bị cáo đã lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác có giá 

trị tổng cộng là 54.310.000 đồng (Năm mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng); 

ngoài ra còn làm thiệt hại về tài sản với số tiền 250.000 đồng. Hành vi nêu trên 

của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[6].Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Cáo trạng đã truy tố và 

luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 

tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[7]. Xét tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra thì thấy: 

Quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật công nhận và bảo vệ; mọi 

hành vi xâm phạm bất hợp pháp đến tài sản của người khác đều bị pháp luật trừng 

trị. Bị cáo mặc dù nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng 

do bản tính lười lao động, muốn có tiền tiêu xài nên đã lén lút chiếm đoạt tài sản 

của người khác. Trước đây, bị cáo cũng đã bị xử hình phạt tù về hành vi trộm cắp 

tài sản, bị cáo không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục có hành vi phạm tội. Hành 

vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tài sản của 

người khác mà còn gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân, làm ảnh 

hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, cần phải có mức án nghiêm 

khắc đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung 

cho xã hội. 

 [8]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của bị cáo trong vụ án thì thấy: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm” 
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được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 

thiệt hại; trong quá trình điều tra mặc dù bị cáo có sự thay đổi lời khai; tuy nhiên 

tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội. Ngoài 

ra, bị cáo có ông ngoại có công với cách mạng. Vì vậy, bị cáo được hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo không có tiền 

sự nhưng có 02 tiền án cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo không lấy đó làm 

bài học mà lại tiếp tục phạm tội và bản thân bị cáo lại thường đánh bạc trên mạng, 

bị cáo phạm tội với mục đích lấy tiền trả nợ và đánh bạc. Vì vậy, cần thiết phải 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện cải tạo 

thành công dân tốt, có ích cho xã hội. 

[9]. Về phần trách nhiệm dân sự: Ngoài 30 chiếc điện thoại bị cáo thừa 

nhận đã trộm cắp và thu giữ, trả lại cho bị hại thì anh Đặng Thanh L còn yêu cầu 

bị cáo bồi thường thiệt hại 21 chiếc điện thoại bị mất chưa thu hồi được là 

56.850.000 đồng; số tiền mặt là 5.000.000 đồng; tiền sửa ghế bị hư hỏng 500.000 

đồng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, chỉ đủ cơ sở chứng minh bị cáo đã 

chiếm đoạt của bị hại 30 chiếc điện thoại và số tiền 1.300.000 đồng; thiệt hại về 

cái ghế gỗ với số tiền 250.000 đồng. Đối với 30 chiếc điện thoại thì đã thu giữ và 

trả lại cho bị hại; còn Hội đồng xét xử chỉ đủ cơ sở buộc bị cáo bồi thường cho bị 

hại số tiền 1.300.000 đồng như đã chứng minh. Đối với thiệt hại về ghế gỗ với số 

tiền 500.000 đồng, bị cáo chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của bị hại, cần ghi 

nhận sự tự nguyện này; còn yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại 21 chiếc điện 

thoại bị mất chưa thu hồi được là 56.850.000 đồng vì không có cơ sở nên không 

được chấp nhận.  

Đối với anh Phạm Duy Lương không có yêu cầu giải quyết vấn đề bồi 

thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

 [10]. Về xử lý vật chứng:  

Trong quá trình điều tra, đã trả cho bị hại anh Đặng Thanh L các vật 

chứng sau: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A83, vỏ màu hồng, số 

Imei1: 869751032366559, Imei2: 869751032366542; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung, loại Galaxy A20, vỏ màu đen, số Imei1: 357086105302317, số 

Imei2: 357086105302315; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y55, vỏ 

màu vàng đồng, số Imei1: 863403037440635, số Imei2: 863403037440627; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J6+,  vỏ màu xanh đen, số 

Imei1: 359991096709305, số Imei2: 359991096709303; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J6, vỏ màu tím, số Imei1: 358465091800410, số 

Imei2: 358465091800418; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A77, vỏ màu 

vàng, số Imei1: 866188039176033, số Imei2: 866188039176025; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Samsung Galaxy, loại A10, vỏ màu xanh, số Imei1: 

357966108959140/01, số Imei2: 357966108959148/01; 01 điện thoại di động 
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nhãn hiệu Samsung Galaxy, loại A20, màu đen, số Imei1: 357648107657301, số 

Imei2: 357648107657309; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A83, vỏ 

màu xanh, số Imei1: 861271043554695, số Imei2: 861271043554687; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu XIAOMI, loại Redmi 5 Plus, vỏ màu đen, sô Imei1: 

868628030264006, số Imei2: 868628030264014; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Vivo, loại Y71, vỏ màu đen, số Imei1: 868665047560231, số Imei2: 

868665047560233; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A20, 

vỏ màu đen, số Imei1: 357086102152475, số Imei2: 357086102152473; điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J8, vỏ màu đen, số Imei1: 

359051090541582, số Imei2: 359051090541580; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Vivo, loại Y55, vỏ màu hồng, số Imei1: 862736034498945, số Imei2: 

862736034498937; 01 điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI, loại Redmi 6, vỏ 

màu hồng, số Imei1: 867127041506976, số Imei2: 867127041506984; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại F1S, vỏ màu vàng, số Imei1: 

863046037002010, số Imei2: 863046037002002; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

XIAOMI, loại Redmi 6, vỏ màu bạc, số Imei1: 868026035251558, số Imei2: 

868026035251566; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A50, 

vỏ màu xanh, số Imei1: 356646105122121/01, số Imei2: 356646105122129/01; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A83, vỏ màu đen, số Imei1: 

868405034113094, số Imei2: 868405034113086; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone, loại Iphone 6s, vỏ màu trắng, số Imei1: 355415074185522, số Imei2: 

35541507418552; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y93, vỏ màu đen, 

số Imei1: 865845041668676, số Imei2: 865845041668668; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J6, vỏ màu tím, số Imei1: 358465090595599, số 

Imei2: 358465090595598; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y3S, vỏ 

màu xanh, số Imei1: 860014059779017, số Imei2: 860014059779009; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y93, vỏ màu xanh, số Imei1: 

861204040860393, số Imei2: 861204040860385; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Vivo, loại Y93, vỏ màu đỏ, số Imei1: 866046047648170, số Imei2: 

866046047648162; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy M11, 

vỏ màu đen, số Imel1: 355627115074743, số Imel2: 355627115074741; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y1S, vỏ màu xanh, số Imei1: 

867842057877158, số Imei2: 867842057877141; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung, loại Galaxy J500, vỏ màu vàng đồng, số Imei1: 352700/07/858804/2, 

số Imei2: 352701/07/858804/2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại 

Galaxy J600, vỏ màu vàng đồng, số Imei1: 358466092031791/01, số Imei2: 

358466092031799/01; điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu vàng đồng, 

số Imei1: 863469035577397, số Imei2: 863469035577389, bị bể kính màng góc 

trái; 01 tấm cửa kính ở phía bên phải của tủ số 2, kích thước 51cm x 139,5cm; 02 

túi ni lông trong suốt, có kích thước lần lượt là 0,17m x 0,09m và 0,17m x 0,15m;  

03 hộp giấy có ghi chữ dây sạc nhanh có cùng kích thước 0,05m x 0,15m x 

0,02m, một túi ni lông mà trắng, có kích thước 0,18m x 0,09m; khay kính trong 

suốt, kích thước 26cm x 20,5cm x6,3cm. Đã trả cho anh Phạm Duy L các vật 
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chứng sau: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A10, vỏ màu 

đen, số Imei1: 355853100458917, số Imei2: 355854104458915; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Vivo, loại Y66, vỏ màu trắng, số Imei1: 865731032382909, số 

Imei2: 865731032382891; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A39, vỏ 

màu vàng, số Imei1: 863654036764611, số Imei2: 863654036764603; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại F1S, vỏ màu vàng đồng, số Imei1: 

863069032331358, số Imei2: 863669032331361; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO, loại F3, vỏ màu đen, số Imei1: 865251039246390, số Imei2: 

865251033746382; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A39, vỏ màu đen, 

số Imei1: 862134041006739, số Imei2: 862134041006721; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO, loại F5, vỏ màu vàng, số Imei1: 867458031283452, số Imei2: 

8674580312834445; 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC, loại Dcsiri 620G, vỏ 

màu đen, số Imei1: 356530063804047, số Imei2: 356530063864041, điện thoại 

đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung, loại Galaxy J8, vỏ màu đen, số Imei1: 359051096780861, số 

Imei2: 359052096780869, điện thoại cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong; điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại S4, không có nắp 

lưng, số Imei1: 355167105137239913, điện thoại bị hư hỏng; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu OPPO, loại A83, vỏ màu hồng, điện thoại bị hư hỏng, không hiển 

thị được số Imei; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu XIAOMI, vỏ màu vàng, điện 

thoại bị hư hỏng, không kiểm tra được số Imei; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu 

OPPO, loại NEO9, vỏ màu hồng, điện thoại bị hư hỏng, không kiểm tra được số 

Imei. Đã trả cho chị Trần Thị Mỹ H điện thoại di động nhãn hiệu Opo Reno5, 

vỏ màu sơn xanh trắng, số Imel1: 865545054339278, Imel2: 865545054339260; 

bên trong có gắn sim số 0355.055.167, điện thoại đã qua sử dụng. Việc xử lý như 

trên là phù hợp, đúng pháp luật.  

* Đối với số tiền 8.097.000 đồng (thu giữ của bị cáo và bà Nguyễn Thị T) 

là tài sản bị cáo phạm tội mà có nên cần tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước. 

* Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, vỏ màu hồng, số 

Imei: 353327070890017; đã qua sử dụng; bên trong không có gắn thẻ sim là tài 

sản bị cáo cho bà Nguyễn Thị T và không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại 

cho bà T.  

* Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu bạc, số Imei: 

355399076054821; đã qua sử dụng; bên trong không có gắn thẻ sim; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, vỏ màu trắng, số Imei: 

352844115313434; có gắn ốp lưng; đã qua sử dụng; bên trong gắn thẻ sim số 

0363.760.767; xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Air Black, BKS: 77D1-639.49, 

màu đỏ đen, số khung: RLHJF 6335LZ038707, số máy: JF94E0094991 là các tài 

sản của bị cáo Nguyễn Phước H, không liên quan đến việc phạm tội; cần trả lại 

cho bị cáo. Nhưng tiếp tục tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 để 

đảm bảo cho việc thi hành án.  
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* Đối với 01 Giấy chứng minh nhân dân đứng tên Nguyễn Phước H, số 

215511180; cấp ngày 01/8/2015; 01 Giấy phép lái xe hạng A1, số 

5202050068857; cấp ngày 08/7/2020; 01 thẻ ATM Ngân hàng màu trắng, xanh 

tên Nguyễn Phước H, số tài khoản 231746069; 01 thẻ ATM Ngân hàng 

Vietcombank, tên Nguyễn Phước H, trên thẻ có in dãy số 

9704368611130529017; 01 thẻ ATM Ngân hàng ACB, màu xanh, tên Nguyễn 

Phước H, số tài khoản 231746069; 01 Hộ chiếu số C4209168, tên Nguyễn Phước 

H, cấp ngày 14/12/2017; 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô xe máy 

số 0002643596; 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, 

xe máy, số 0002643596, chủ xe Nguyễn Phước H, BKS: 77D1-639.49; 01 Giấy 

biên nhận thế chấp số 20210202-01581BN, của Công ty tài chính TNHH MTV 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 01 Phiếu bảo hành tên khách hàng Nguyễn 

Phước H, loại máy Iphone 12 Pro max 128G, vỏ màu trắng; 01 Hóa đơn – Phiếu 

bảo hành tên khách hàng Nguyễn Phước H, loại máy Iphone 12 Pro max 128G; 

01 Thẻ dự thi tiếng Hàn; 01 Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tên 

Nguyễn Phước H, BKS: 77D1-639.49; số 000538; 04 tai nghe màu trắng, dài 

1,2m; 01 sạc điện thoại, màu trắng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 4,5cm x 

2,5cm x 2,5cm, trên có khắc chữ “EY069989J54888”; 01 sạc điện thoại, màu 

trắng, bên trên có in ký tự “Model A1720EMC3277”, phần dây sạc dài 1,05m; 01 

sạc điện thoại, màu trắng, bên trên chui sạc có in ký tự “KIM CUONG®, 

MODEL KGM-812”, phần dây sạc dài 1,13m; 01 dây sạc điện thoại màu trắng 

dài 1,05m; 01 sạc dự phòng, màu trắng, dạng hình hộp chữ nhật kích thước 10cm 

x 6,2cm x 02cm, trên bề mặt có in ký tự “Model no: JP-197”; 01 sạc điện thoại, 

màu trắng, bề mặt có in ký tự Model A2305EMC3597, phần dây sạc dài 1,0m; 01 

cuốn sổ, màu đen, bề mặt có in ký tự “Always Remember CK6”; 01 phiếu bảo 

hành, họ tên: Nguyen Phuoc Huy, tên sản phẩm 11prm-64g, số Imei: 13434; 01 

áo sơmi, màu trắng, size XXL, trên cổ áo có in ký tự: “PM Best Collection”, diện: 

72cm x 45cm; 01 áo sơmi dài tay, màu đen, size XXL, trên cổ áo có in ký tự: 

“PM Best Collection”, diện: 72cm x 45cm; 01 quần Jean, dài, màu đen, size 29, 

trên lưng quần bên trái có in ký tự “SP”, diện: 97cm x 37cm; 01 quần Jean, dài, 

màu đen, size 29, trên lưng quần có in ký tự “Performance”, diện: 97cm x 39cm: 

Là giấy tờ và tài sản, tư trang cá nhân của bị cáo, không liên quan đến việc phạm 

tội, cần trả lại cho bị cáo. 

Đối với 01 hộp giấy hình vuông (hộp đựng tai nghe), cạnh dài 06cm; 01 

hộp nhựa dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 13,5cm x 05cm x 02cm, màu trắng, 

bên trên có in chữ màu đen “HIGH FIDELITY SOUND, RESPECT EACH 

VOICE”; 02 thanh kim loại dùng để tháo thẻ sim, dài 3,3cm, trên bề mặt một 

thanh có in ký tự ĐTDĐ Đăng Lưu 0985.325.066; 01 Phiếu quà tặng Alo Phone 

Tam Kỳ; 01 bao ni lông, màu trắng, có quai xách diện 30cm x 20cm, trên bề mặt 

bao có in ký tự “Thương Gia Di Động, SMART PHONE ĐC: 124 Nguyễn Thái 

Học – TP. Qui Nhơn” và nhiều ký tự khác; 01 bao ni lông, màu trắng có quai 

xách diện 30cm x 20cm; bề mặt có in ký tự màu xanh: “ALO PHONE 264-348 
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Phan Chu Trinh – TP Tam Kỳ” và nhiều ký tự khác; 01 mảnh giấy một mặt màu 

trắng, một mặt màu xanh, diện 02cm x 1,3cm, trên bề mặt màu xanh của mảnh 

giấy có ghi ký tự “chạy fần mềm”; 01 mảnh giấy một mặt màu trắng, một mặt 

màu xanh, diện 02cm x 1,3cm, trên bề mặt màu xanh của mảnh giấy có in ký tự 

“0363760767”; 01 mũ bảo hiểm, loại mũ lưỡi trai màu xanh, xám, trên bề mặt 

phía sau mũ có in ký tự: “HONDA TIẾN DŨNG Hotline: 1800969667”; 01 đôi 

dép xỏ ngón, phần đế dép màu đen, diện 29cm x 09cm, trên phần đế dép có in ký 

tự màu trắng: “VERSARE” và một hình tròn màu trắng, phần quai dép màu xanh; 

01 đôi dép có quai hậu màu đen diện 28cm x 09cm, phần quai dép bằng da, màu 

đen; 01 giấy BIÊN NHẬN NẠP TIỀN, khách hàng Nguyen Phuoc Huy, tài 

khoản: 0363760767, số tiền nạp: 10.000.000đ (mười triệu đồng), lần in: 

11/8/2021; 01 giấy BIÊN NHẬN NẠP TIỀN, nạp tiền vào ví MOMO, khách 

hàng NGUYEN PHUOC HUY, số tài khoản: 0363760767, số tiền nạp: 

15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), lần in: 23/8/2021; 01 giấy nạp tiền, người 

nộp tiền: NGUYEN PHUOC HUY, CMND: 215511180 ngày cấp 01/8/2015, 

người thụ hưởng: NGUYEN PHUOC HUY, số tài khoản: 231746069, số tiền 

nộp: 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng), ngân hàng ACB-PGD CHO THU SAU, 

trên giấy có in chữ màu đỏ đã thu đủ; 01 áo thun ngắn tay, màu vàng, trắng, trên 

ngực áo có in ký tự: “YOKOHAMA TYRES” và in logo có chữ “Chelsea”, áo 

size L, diện 70cm x 48cm, không có cổ áo; 01 áo thun ngắn tay, màu xám, có cổ, 

size XXL, trên cổ áo có in ký tự: “Alex classic Fashion”, trên cánh tay trái của áo 

có in ký tự “Balmain paris”, diện: 74cm x 44cm; 01 áo thun ngắn tay, màu trắng, 

không có cổ áo, size L, trên cổ áo có in ký tự: “Phoenix Leo Men’S Desige”, 

diện: 65cm x 47cm; 01 áo thun ngắn tay, màu trắng (dạng áo lót), diện: 64cm x 

48cm; 01 áo thun ngắn tay, màu trắng, size L, trên cổ áo có in ký tự: “Made in 

Viet Nam”, trên ngực áo có in hình con mèo, màu nâu, đen, trắng, hồng, ký tự 

“Balmain paris”, diện: 67cm x 44cm; 01 áo thun dài tay, màu xanh, có cổ, trên 

ngực áo có in quốc kỳ nước ngoài và dòng chữ: “Greatraosster”, diện: 64cm x 

41cm; 01 khăn vải, màu trắng – xanh, có in ký tự: “Close up”, diện: 54cm x 

33cm; 01 quần đùi, vải màu đen, trên ống quần bên phải có in ký tự “Winsport”, 

diện: 49cm x 49cm; 01 quần đùi, vải màu đen, trên ống quần bên phải có in biểu 

tượng hình tròn, màu trắng, có chữ “ ParisSaintGerman”, diện: 50cm x 42cm; 01 

quần lửng, màu đen, xám, trên ống quần bên trái có in ký tự “Adidas”, diện: 

50cm x 50cm; 01 quần đùi, màu đen, trên ống quần bên phải có in biểu tượng 

hình tròn, màu xanh, trắng và có in chữ “Chelsea Football Club”, diện: 48cm x 

46cm; 01 quần lửng, màu đen, trên ống quần bên trái có in ký tự: “JB”, diện: 

50cm x 42cm; 01 mũ lưỡi trai, màu xám, trên phần lưỡi trai có in ký tự ngôi sao 

màu trắng và chữ “Conerse”, diện: 30cm x 15cm; 01 khẩu trang y tế, màu xanh, 

diện: 37,5cm x 9,5cm; 01 khẩu trang y tế, màu xám, diện: 38cm x 9,5cm; 01 nịt 

da, màu nâu, mặt nịt bằng kim loại in hình con cá sấu, dài: 1,09m, rộng: 0,35m; 

01 áo mưa ni lông, màu hồng, caro, dạng áo mưa cánh dơi, diện 1,1m x 1,2m; 01 

ba lô có hai quai đeo vai, màu đen- đỏ, trên bề mặt balo có in ký tự “Camel 

Mountain”, ba lô có nhiều ngăn, diện 43cm x 32cm; 01 thùng xốp, màu trắng, bên 
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ngoài dán băng keo màu vàng, có in ký tự: “HE QUAN 0966770800”, ở mặt dưới 

của nắp đậy thùng xốp có dán 06 mảnh giấy màu xanh, trên mảnh giấy có nhiều 

đường vẽ, mực màu đen và có nhiều dấu vết cào xước mốt xốp, thùng có diện: 

42cm x 30cm x 22cm; 01 áo khoác, màu đen, trên hai cánh tay có sọc màu xanh, 

đỏ, trên ngực trái của áo có in chữ “GUCCI” màu trắng, diện: 73cm x 47cm, áo bị 

rách tại vị trí hai bên túi áo; con dao hai lưỡi cắt, một tua vít dài 24,3cm, cán bằng 

nhựa màu tím: Là những tài sản không có giá trị, hoặc giá trị sử dụng không lớn; 

đối với những tài sản là tài sản cá nhân của bị cáo thì bị cáo cũng không có yêu 

cầu nhận lại nên tịch thu tiêu hủy. 

* Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 730, vỏ màu đen, số 

Imei1: 359753062736948, số Imei2: 359753062736955, điện thoại đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO, loại R827, vỏ màu trắng, số Imei1: 356759048666433, số Imei2: 

356759048666425, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên 

trong; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy S2, vỏ màu đen, 

điện thoại bị hư hỏng, không hiển thị được số Imei; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung, loại Galaxy A9S, vỏ màu đen, mặt kính sau bị nứt, điện thoại bị 

hư hỏng, không kiểm tra được số Imei; 01 điện thoại di động nhã hiệu OPPO, loại 

R1001, vỏ màu đen, số Imei1: 866039027984799, số Imei2: 866039027984781, 

điện thoại bị hư hỏng; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã 

thông báo truy tìm chủ sở hữu và xác định tang vật có liên quan đến vụ án, vụ 

việc của 05 cái điện thoại nêu trên nhưng đến nay chưa có người, cơ quan, đơn vị 

nào đến nhận; Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách nội dung này để xác minh xử lý 

sau; vì vậy cần tiếp tục tạm giữ các vật chứng và giao cho Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện Tiên Phước tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

[11]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự, án phí dân sự sơ thẩm theo 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị hại mặc dù đã được Hội đồng xét xử giải thích nghĩa vụ phải chịu án phí 

đối với những khoản yêu cầu không phù hợp pháp luật nếu không được Tòa án 

chấp nhận (21 chiếc điện thoại bị mất chưa thu hồi được là 56.850.000 đồng, 

3.700.000 đồng tiền mặt (bị hại yêu cầu 5.000.000 đồng, trong khi chỉ chứng 

minh được 1.300.000 đồng) nhưng vẫn giữ nguyên yêu cầu nên phải chịu án phí 

đối với khoản này theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phƣớc H phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 173, các điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017): Xử phạt bị cáo Nguyễn Phước H 02 (Hai) 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ (ngày 20/9/2021). 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017), các Điều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự, xử: 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Phước H về việc bồi thường cho 

anh Đặng Thanh L thiệt hại về ghế gỗ với số tiền 500.000 đồng (Năm trăm ngàn 

đồng). 

Chấp nhận một phần yêu cầu của anh Đặng Thanh L về việc yêu cầu 

Nguyễn Phước H bồi thường thiệt hại về tài sản; buộc Nguyễn Phước H trả cho bị 

hại anh Đặng Thanh L số tiền mà bị cáo trộm cắp là 1.300.000 đồng (Một triệu ba 

trăm ngàn đồng). 

Tổng cộng 02 khoản là 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm ngàn đồng) 

được trừ vào số tiền 1.550.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) đã nộp tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước theo biên lai thu số 005268 lập 

ngày 30/3/2022. Bị cáo còn phải bồi thường số tiền còn lại là 250.000 đồng (Hai 

trăm năm mươi ngàn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, anh Đặng Thanh L có đơn yêu 

cầu thi hành án đối với khoản tiền bồi thường nêu trên cho đến khi thi hành án 

xong, hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn lại phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

Không chấp nhận yêu cầu của anh Đặng Thanh L về việc yêu cầu bị cáo 

bồi thường thiệt hại về 21 chiếc điện thoại bị mất chưa thu hồi được là 56.850.000 

đồng (Năm mươi sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng). 

 - Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tuyên xử: 

* Tịch thu, nộp vào Ngân sách Nhà nước: Số tiền 8.097.000 đồng (Tám 

triệu không trăm chín mươi bảy nghìn đồng); 

 * Trả lại cho bà Nguyễn Thị T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s 

Plus, vỏ màu hồng, số Imei: 353327070890017; đã qua sử dụng; bên trong không 

có gắn thẻ sim 

* Trả cho bị cáo Nguyễn Phước H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

6, vỏ màu bạc, số Imei: 355399076054821; đã qua sử dụng; bên trong không có 

gắn thẻ sim; nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án:  

* Trả cho bị cáo Nguyễn Phước H: 
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01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, vỏ màu trắng, số Imei: 

352844115313434; có gắn ốp lưng; đã qua sử dụng; bên trong gắn thẻ sim số 

0363.760.767;  

01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Air Blade, BKS: 77D1-639.49, màu 

đỏ đen, số khung: RLHJF 6335LZ038707, số máy: JF94E0094991. 

01 Giấy chứng minh nhân dân đứng tên Nguyễn Phước H, số 215511180; 

cấp ngày 01/8/2015;  

01 Giấy phép lái xe hạng A1, số 5202050068857; cấp ngày 08/7/2020;  

01 thẻ ATM Ngân hàng màu trắng, xanh tên Nguyễn Phước H, số tài khoản 

231746069; 01 thẻ ATM Ngân hàng Vietcombank, tên Nguyễn Phước H, trên thẻ 

có in dãy số 9704368611130529017;  

01 thẻ ATM Ngân hàng ACB, màu xanh, tên Nguyễn Phước H, số tài 

khoản 231746069; 01 Hộ chiếu số C4209168, tên Nguyễn Phước H, cấp ngày 

14/12/2017;  

01 Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô xe máy số 0002643596; 

01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy, 

số 0002643596, chủ xe Nguyễn Phước H, BKS: 77D1-639.49;  

01 Giấy biên nhận thế chấp số 20210202-01581BN, của Công ty tài chính 

TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng;  

01 Phiếu bảo hành tên khách hàng Nguyễn Phước H, loại máy Iphone 12 

Pro max 128G, vỏ màu trắng;  

01 Hóa đơn – Phiếu bảo hành tên khách hàng Nguyễn Phước H, loại máy 

Ip 12 Pro max 128G;  

01 Thẻ dự thi tiếng Hàn; 01 Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tên 

Nguyễn Phước H, BKS: 77D1-639.49; số 000538;  

04 tai nghe màu trắng, dài 1,2m;  

01 sạc điện thoại, màu trắng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 4,5cm x 

2,5cm x 2,5cm, trên có khắc chữ “EY069989J54888”;  

01 sạc điện thoại, màu trắng, bên trên có in ký tự “Model 

A1720EMC3277”, phần dây sạc dài 1,05m;  

01 sạc điện thoại, màu trắng, bên trên chui sạc có in ký tự “KIM 

CUONG®, MODEL KGM-812”, phần dây sạc dài 1,13m;  

01 dây sạc điện thoại màu trắng dài 1,05m;  

01 sạc dự phòng, màu trắng, dạng hình hộp chữ nhật kích thước 10cm x 

6,2cm x 02cm, trên bề mặt có in ký tự “Model no: JP-197”;  

01 sạc điện thoại, màu trắng, bề mặt có in ký tự Model A2305EMC3597, 

phần dây sạc dài 1,0m; 

01 cuốn sổ, màu đen, bề mặt có in ký tự “Always Remember CK6”; 01 

phiếu bảo hành, họ tên: Nguyen Phuoc Huy, tên sản phẩm 11prm-64g, số Imei: 

13434; 

01 áo sơmi, màu trắng, size XXL, trên cổ áo có in ký tự: “PM Best 

Collection”, diện: 72cm x 45cm; 
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01 áo sơmi dài tay, màu đen, size XXL, trên cổ áo có in ký tự: “PM Best 

Collection”, diện: 72cm x 45cm; 

01 quần Jean, dài, màu đen, size 29, trên lưng quần bên trái có in ký tự 

“SP”, diện: 97cm x 37cm; 

01 quần Jean, dài, màu đen, size 29, trên lưng quần có in ký tự 

“Performance”, diện: 97cm x 39cm; 

* Tịch thu tiêu hủy:  

01 hộp giấy hình vuông (hộp đựng tai nghe), cạnh dài 06cm;  

01 hộp nhựa dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 13,5cm x 05cm x 02cm, 

màu trắng, bên trên có in chữ màu đen “HIGH FIDELITY SOUND, RESPECT 

EACH VOICE”;  

02 thanh kim loại dùng để tháo thẻ sim, dài 3,3cm, trên bề mặt một thanh 

có in ký tự ĐTDĐ Đăng Lưu 0985.325.066;  

01 Phiếu quà tặng Alo Phone Tam Kỳ;  

01 bao ni lông, màu trắng, có quai xách diện 30cm x 20cm, trên bề mặt bao 

có in ký tự “Thương Gia Di Động, SMART PHONE ĐC: 124 Nguyễn Thái Học 

– TP. Qui Nhơn” và nhiều ký tự khác;  

01 bao ni lông, màu trắng có quai xách diện 30cm x 20cm; bề mặt có in ký 

tự màu xanh: “ALO PHONE 264-348 Phan Chu Trinh – TP Tam Kỳ” và nhiều ký 

tự khác;  

01 mảnh giấy một mặt màu trắng, một mặt màu xanh, diện 02cm x 1,3cm, 

trên bề mặt màu xanh của mảnh giấy có ghi ký tự “chạy fần mềm”;  

01 mảnh giấy một mặt màu trắng, một mặt màu xanh, diện 02cm x 1,3cm, 

trên bề mặt màu xanh của mảnh giấy có in ký tự “0363760767”;  

01 mũ bảo hiểm, loại mũ lưỡi trai màu xanh, xám, trên bề mặt phía sau mũ 

có in ký tự: “HONDA TIẾN DŨNG Hotline: 1800969667”;  

01 đôi dép xỏ ngón, phần đế dép màu đen, diện 29cm x 09cm, trên phần đế 

dép có in ký tự màu trắng: “VERSARE” và một hình tròn màu trắng, phần quai 

dép màu xanh;  

01 đôi dép có quai hậu màu đen diện 28cm x 09cm, phần quai dép bằng da, 

màu đen; 01 giấy BIÊN NHẬN NẠP TIỀN, khách hàng Nguyen Phuoc Huy, tài 

khoản: 0363760767, số tiền nạp: 10.000.000đ (mười triệu đồng), lần in: 

11/8/2021;  

01 giấy BIÊN NHẬN NẠP TIỀN, nạp tiền vào ví MOMO, khách hàng 

NGUYEN PHUOC HUY, số tài khoản: 0363760767, số tiền nạp: 15.000.000đ 

(mười lăm triệu đồng), lần in: 23/8/2021;  

01 giấy nạp tiền, người nộp tiền: NGUYEN PHUOC HUY, CMND: 

215511180 ngày cấp 01/8/2015, người thụ hưởng: NGUYEN PHUOC HUY, số 

tài khoản: 231746069, số tiền nộp: 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng), ngân 

hàng ACB-PGD CHO THU SAU, trên giấy có in chữ màu đỏ đã thu đủ;  

01 áo thun ngắn tay, màu vàng, trắng, trên ngực áo có in ký tự: 

“YOKOHAMA TYRES” và in logo có chữ “Chelsea”, áo size L, diện 70cm x 

48cm, không có cổ áo;  
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01 áo thun ngắn tay, màu xám, có cổ, size XXL, trên cổ áo có in ký tự: 

“Alex classic Fashion”, trên cánh tay trái của áo có in ký tự “Balmain paris”, 

diện: 74cm x 44cm;  

01 áo thun ngắn tay, màu trắng, không có cổ áo, size L, trên cổ áo có in ký 

tự: “Phoenix Leo Men’S Desige”, diện: 65cm x 47cm;  

01 áo thun ngắn tay, màu trắng (dạng áo lót), diện: 64cm x 48cm; 

01 áo thun ngắn tay, màu trắng, size L, trên cổ áo có in ký tự: “Made in 

Viet Nam”, trên ngực áo có in hình con mèo, màu nâu, đen, trắng, hồng, ký tự 

“Balmain paris”, diện: 67cm x 44cm;  

01 áo thun dài tay, màu xanh, có cổ, trên ngực áo có in quốc kỳ nước ngoài 

và dòng chữ: “Greatraosster”, diện: 64cm x 41cm;  

01 khăn vải, màu trắng – xanh, có in ký tự: “Close up”, diện: 54cm x 33cm; 

01 quần đùi, vải màu đen, trên ống quần bên phải có in ký tự “Winsport”, diện: 

49cm x 49cm;  

01 quần đùi, vải màu đen, trên ống quần bên phải có in biểu tượng hình 

tròn, màu trắng, có chữ “ ParisSaintGerman”, diện: 50cm x 42cm;  

01 quần lửng, màu đen, xám, trên ống quần bên trái có in ký tự “Adidas”, 

diện: 50cm x 50cm; 01 quần đùi, màu đen, trên ống quần bên phải có in biểu 

tượng hình tròn, màu xanh, trắng và có in chữ “Chelsea Football Club”, diện: 

48cm x 46cm;  

01 quần lửng, màu đen, trên ống quần bên trái có in ký tự: “JB”, diện: 

50cm x 42cm;  

01 mũ lưỡi trai, màu xám, trên phần lưỡi trai có in ký tự ngôi sao màu trắng 

và chữ “Conerse”, diện: 30cm x 15cm;  

01 khẩu trang y tế, màu xanh, diện: 37,5cm x 9,5cm; 01 khẩu trang y tế, 

màu xám, diện: 38cm x 9,5cm; 01 nịt da, màu nâu, mặt nịt bằng kim loại in hình 

con cá sấu, dài: 1,09m, rộng: 0,35m;  

01 áo mưa ni lông, màu hồng, caro, dạng áo mưa cánh dơi, diện 1,1m x 

1,2m;  

01 ba lô có hai quai đeo vai, màu đen- đỏ, trên bề mặt balo có in ký tự 

“Camel Mountain”, ba lô có nhiều ngăn, diện 43cm x 32cm;  

01 thùng xốp, màu trắng, bên ngoài dán băng keo màu vàng, có in ký tự: 

“HE QUAN 0966770800”, ở mặt dưới của nắp đậy thùng xốp có dán 06 mảnh 

giấy màu xanh, trên mảnh giấy có nhiều đường vẽ, mực màu đen và có nhiều dấu 

vết cào xước mốt xốp, thùng có diện: 42cm x 30cm x 22cm;  

01 áo khoác, màu đen, trên hai cánh tay có sọc màu xanh, đỏ, trên ngực trái 

của áo có in chữ “GUCCI” màu trắng, diện: 73cm x 47cm, áo bị rách tại vị trí hai 

bên túi áo;  

01 con dao hai lưỡi cắt, một tua vít dài 24,3cm, cán bằng nhựa màu tím.  

*Tiếp tục tạm giữ và giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Tiên Phước tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật 
các vật chứng sau: 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 730, vỏ màu đen, số Imei1: 
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359753062736948, số Imei2: 359753062736955, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại R827, vỏ màu trắng, số Imei1: 

356759048666433, số Imei2: 356759048666425, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy S2, vỏ màu đen, 

điện thoại bị hư hỏng, không hiển thị được số Imei; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A9S, vỏ màu đen, 

mặt kính sau bị nứt, điện thoại bị hư hỏng, không kiểm tra được số Imei; 

01 điện thoại di động nhã hiệu OPPO, loại R1001, vỏ màu đen, số Imei1: 

866039027984799, số Imei2: 866039027984781, điện thoại bị hư hỏng; 

(Các vật chứng này hiện đang ở tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên 

Phước theo Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 05/4/2022. Riêng số tiền 

8.097.000 đồng có trong tài khoản số 3949.0.1053904.00000 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Tiên Phước theo “Ủy nhiệm chi” lập ngày 04/4/2022). 

 Bị hại anh Đặng Thanh L chịu 3.027.500 đồng (Ba triệu không trăm hai 

mươi bảy ngàn năm trăm đồng) án phí sơ thẩm trong vụ án hình sự. 

 Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam để yêu cầu xét xử theo trình 

tự phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 12/4/2022). 

Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 
Nơi nhận:                                                              
- TAND tỉnh Quảng Nam, 

- VKSND tỉnh Quảng Nam, 

- Cơ quan CSĐT Công an H. Tiên Phước, 

- VKSND h.Tiên Phước, 

- Chi cục THADS h.Tiên Phước, 

- Phòng PV 06 CA Q.Nam, 

- Phòng HSNV Sở tư pháp Q Nam, 

- Người tham gia TT, 

- Lưu hồ sơ vụ án, 

- Lưu án văn.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tuyên 
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